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11..  ĐĐặặtt  vvấấnn  đđềề
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là

một trong những chế định được hình thành
sớm nhất trong hệ thống pháp luật, đặc biệt
là pháp luật dân sự. Bồi thường thiệt hại
ngoài hợp đồng với mục tiêu truyền thống là
khôi phục lại tình trạng của người bị thiệt hại
như trước khi hành vi gây thiệt hại xảy ra,
cũng như bù đắp thiệt hại đã xảy ra thông
qua việc bồi thường đầy đủ tổn thất thực tế.

Tuy nhiên, ở một số hệ thống pháp luật, đặc
biệt là hệ thống Common Law, bên cạnh bồi
thường thiệt hại thực tế, tòa án còn có thể áp
dụng một chế tài bổ sung (được gọi là bồi
thường thiệt hại mang tính trừng phạt).

Nguồn gốc của bồi thường thiệt hại mang
tính trừng phạt xuất phát ở Anh vào thế kỷ

chẾ định bồi thường thiệt hại mang tính trừng
phạt ở một số nước và kinh nghiệm hoàn thiện

pháp luật dân sự việt nam
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XVIII và phát triển thêm ở Hoa Kỳ trong hơn
200 năm1. Với mục đích chính là trừng phạt
bị đơn và ngăn chặn bị đơn lặp lại hành vi
nghiêm trọng và là lời cảnh báo, phương pháp
bảo vệ lợi ích công cộng2. Hiện nay, một số
quốc gia, đã thừa nhận nguyên tắc bồi thường
thiệt hại mang tính trừng phạt, bao gồm: Hoa
Kỳ, Anh, xứ Wales, Ireland, Bắc Ireland,
Australia, New Zealand và Canada,
Zimbabwe3. Điều này ngược lại với các nước
theo hệ thống dân luật (Civil Law), như Việt
Nam và các nước châu Âu lục địa, có truyền
thống pháp lý khác biệt. Chế độ bồi thường
mang tính trừng phạt được hiểu như một
công cụ pháp lý “vượt ra khỏi phạm trù dân
sự thông thường”, có thể phát huy hiệu quả
trong hoàn cảnh mà các cơ chế pháp lý hiện
hành khó đáp ứng (ví dụ như khi đối mặt với
hành vi cố ý gây hại, hành vi phạm pháp có
chủ ý và trong tình huống mà người bị hại
không thể tự mình bảo vệ quyền lợi một cách
hiệu quả).

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập cùng
với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và
nhu cầu bảo vệ người tiêu dùng, môi trường,
sở hữu trí tuệ trước các hành vi vi phạm ngày
càng tinh vi và gây hậu quả nghiêm trọng,
một số quốc gia theo hệ thống dân luật.
Chính vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục nghiên
cứu và xem xét thừa nhận bồi thường thiệt
hại mang tính trừng phạt trong một số trường
hợp nhất định.

22..  ĐĐặặcc  đđiiểểmm  ccủủaa  bbồồii  tthhưườờnngg  mmaanngg  ttíínnhh
ttrrừừnngg  pphhạạtt

Bồi thường mang tính trừng phạt không
chỉ là để đền bù cho người bị hại mà còn nhằm
mục đích trừng phạt và răn đe. Trong hệ thống
pháp luật Anh - Mỹ, bồi thường mang tính
trừng phạt phần lớn phát sinh từ phán quyết
của tòa án, thường là do hành vi xâm phạm
quyền và lợi ích hợp pháp của người khác một
cách nghiêm trọng, kèm theo bồi thường một
khoản tiền có tính chất đạo đức nhất định

nhằm đạt mục đích trừng phạt và răn đe. Theo
đó, có những đặc điểm như sau: 

Thứ nhất, tính trừng phạt và răn đe rõ rệt.
Khác với bồi thường mang tính bù đắp truyền
thống, bồi thường mang tính trừng phạt
nhấn mạnh đến việc trừng trị hành vi xâm
phạm một cách nghiêm trọng. Bồi thường
trừng phạt phải đặt trong mối quan hệ giữa
“chủ thể - chủ thể”. Do đó, vấn đề cốt lõi của
bồi thường bù đắp là thiệt hại thực tế mà
người bị thiệt hại phải chịu, bao gồm tổn thất
về lợi ích. Điểm nổi bật của bồi thường mang
tính trừng phạt là trong khi hành vi vi phạm
chưa trực tiếp gây ra thiệt hại thực tế nhưng
vì mức độ ác ý hoặc hành vi có khả năng gây
hại cao thì pháp luật vẫn cần đưa ra phán
quyết có tính trừng phạt. Đây là một loại
phán đoán về nguy cơ, về khả năng xảy ra hậu
quả; mức bồi thường của chế độ này vượt quá
phạm vi bồi thường thông thường. Vì vậy,
năng lực đánh giá hành vi của pháp luật được
nâng cao, pháp luật không chỉ giới hạn ở
hành vi đã gây hậu quả mà còn bao gồm cả
việc ngăn ngừa hành vi chưa xảy ra nhưng có
nguy cơ gây hại.

Thứ hai, cách tính mức bồi thường mang
tính trừng phạt phải xem xét nhiều yếu tố.
Nguyên tắc, mức bồi thường của chế độ này
không được vượt quá khả năng gánh chịu
thực tế của người gây thiệt hại nhưng không
có nghĩa là không thể cao hơn tổn thất thực
tế. Chỉ cần chủ thể có hành vi ác ý, cố ý vi
phạm thì cho dù mức độ tổn hại không lớn,
vẫn có thể phán quyết một khoản bồi thường
mang tính trừng phạt nhất định.

Trong trường hợp thông thường, bồi
thường mang tính trừng phạt không có căn
cứ tuyệt đối để xác định cụ thể con số nhưng
thông qua quá trình xét xử, tòa án sẽ đưa ra
một mức bồi thường có tính hướng dẫn. Ở
một số nước, chế độ bồi thường mang tính
trừng phạt đã thể hiện rất rõ tính linh hoạt
trong phán quyết... Điều này cho thấy, để đạt
được mục tiêu trừng phạt, cần xét đến yếu tố
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chủ quan trong hành vi vi phạm, tức là cần
đánh giá động cơ, mức độ lỗi và thiệt hại do
hành vi gây ra để quyết định có nên áp dụng
bồi thường mang tính trừng phạt hay không.
Chế độ bồi thường mang tính trừng phạt
thuộc về phạm trù trách nhiệm dân sự,
nhưng không thể được tùy tiện mở rộng sang
tất cả các lĩnh vực. Trong khi phát huy vai trò
răn đe, cũng phải chú ý đến nguyên tắc bình
đẳng giữa các chủ thể dân sự, tránh biến bồi
thường trừng phạt thành công cụ trả thù tư
pháp hay khiến phán quyết của tòa án mất đi
tính hợp lý.

33..  QQuuyy  đđịịnnhh  pphháápp  lluuậậtt  ccủủaa  mmộộtt  ssốố  nnưướớcc  vvềề
bbồồii  tthhưườờnngg  tthhiiệệtt  hhạạii  mmaanngg  ttíínnhh  ttrrừừnngg  pphhạạtt

3.1. Bồi thường thiệt hại mang tính trừng
phạt tại Hoa Kỳ

Mục đích của bồi thường thiệt hại mang
tính “trừng phạt” như là một biện pháp khắc
phục thiệt hại kèm theo các điều kiện nhằm
trừng phạt, răn đe, ngăn chặn sự tái phạm,
làm gương cho chủ thể khác… Đây là loại
thiệt hại được chấp nhận ở khá nhiều nước
trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, việc bồi
thường thiệt hại mang tính trừng phạt thường
được tòa án áp dụng nếu tòa xét thấy biện
pháp bồi thường thiệt hại thông thường
không thỏa đáng4.

Chế tài bồi thường thiệt hại mang tính
trừng phạt được áp dụng tương đối phổ biến,
nhất là trong các vụ kiện liên quan đến bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng và hầu như
không áp dụng trong các tranh chấp hợp
đồng. Việc áp dụng chế tài này được cân nhắc
khi hành vi trái pháp luật của bị đơn được coi
là liều lĩnh, có chủ đích, ác ý, xâm phạm
quyền lợi người tiêu dùng hoặc gây tác động
xấu đến môi trường. Khi đánh giá về mức độ
thiệt hại, Tòa án cũng cân nhắc điều kiện và
năng lực tài chính của bị đơn khi xác định
mức phạt, vì cần một khoản tiền đủ lớn để
răn đe những người có tài chính mạnh.

Để đánh giá tính hợp pháp của quy trình
tố tụng về bồi thường thiệt hại mang tính

trừng phạt, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đề xuất
ba tiêu chí: (1) Mức độ đáng chê trách hành
vi của bị đơn; (2) Tỷ lệ của khoản bồi thường
trừng phạt so với thiệt hại thực tế hoặc tiềm
tàng đối với nguyên đơn; (3) Sự chênh lệch
giữa khoản bồi thường trừng phạt và các hình
phạt dân sự áp dụng cho hành vi sai trái
tương đương.

3.2. Bồi thường thiệt hại mang tính trừng
phạt tại Trung Quốc

Trong hệ thống pháp luật cổ đại của
Trung Quốc, các quy định liên quan đến bồi
thường mang tính trừng phạt chủ yếu được
xây dựng trên cơ sở chế tài hình sự nhằm duy
trì trật tự xã hội và đạo đức công cộng. Mặc
dù chưa hình thành được một hệ thống chế
định dân sự độc lập nhưng tư tưởng trừng
phạt trong bồi thường lại đã sớm hình thành. 

Hiện nay, Trung Quốc theo hệ thống dân
luật nhưng cũng đã dần hình thành hệ thống
bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt
một cách toàn diện; chế tài này bắt đầu được
đưa vào từ đầu những năm 90 thế kỷ XX, với
quy định rõ ràng sớm nhất tại Điều 49 Luật
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1993 -
là Luật đầu tiên ở Trung Quốc “cụ thể sử
dụng thuật ngữ thiệt hại trừng phạt”5. Sau đó,
phạm vi áp dụng được mở rộng sang các lĩnh
vực khác. Tại Điều 49 Luật Bảo vệ quyền và
lợi ích của người tiêu dùng năm 1993 quy
định: “Người kinh doanh có hành vi gian lận
trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ thì theo yêu
cầu của người tiêu dùng, phải tăng mức bồi
thường thiệt hại cho người tiêu dùng, mức
bồi thường tăng thêm bằng một lần giá hàng
hóa người tiêu dùng đã mua hoặc giá dịch vụ
đã nhận”6. Trước yêu cầu phát triển kinh tế
và nhu cầu bảo vệ người tiêu dùng, năm 2013,
Luật Bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu
dùng đã được sửa đổi, tại Điều 55 quy định:
mức bồi thường tăng thêm phải gấp ba lần
giá hàng hóa người tiêu dùng đã mua hoặc
giá dịch vụ đã nhận, nếu có hành vi gian lận
hoặc có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
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không quá gấp đôi mức thiệt hại gây ra nếu
cố ý cung cấp hàng hóa, dịch vụ có khuyết tật
cho người tiêu dùng gây tử vong hoặc tổn hại
nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu
dùng hoặc người bị hại khác. Ngoài quy định
về thiệt hại trừng phạt, Luật An toàn Thực
phẩm Trung Quốc năm 2009 quy định tại
Điều 96: nhà sản xuất hoặc người bán thực
phẩm có thể phải bồi thường thiệt hại từ hai
lần đến mười lần chi phí của thực phẩm; nhà
sản xuất hoặc người bán thực phẩm phải
chịu thiệt hại trừng phạt, mặc dù không có
hành vi gian lận từ phía họ7.

Bên cạnh đó, Luật Trách nhiệm ngoài hợp
đồng của Trung Quốc năm 2009 (đã bãi bỏ,
những quy định tương tự có thể được kế thừa)
lần đầu tiên ghi nhận bồi thường trừng phạt
(Điều 47), áp dụng trong phạm vi hẹp cho các
trường hợp tổn hại ác ý khi nhà sản xuất hay
người bán biết sản phẩm có khuyết tật nhưng
vẫn bán và gây hậu quả nghiêm trọng. Trong
lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Luật Nhãn hiệu năm
2013 lần đầu tiên đưa vào hệ thống bồi thường
thiệt hại mang tính trừng phạt. Quy định
phương pháp xác định số tiền bồi thường do
vi phạm nhãn hiệu quy định khoản 1 Điều 63.
Bộ luật Dân sự Trung Quốc năm 2020 đã điều
chỉnh nội dung về bồi thường mang tính trừng
phạt; đó là: trách nhiệm sản phẩm (Điều
1207); trách nhiệm đối với hành vi xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ (Điều 1185); lĩnh vực thiệt
hại môi trường (Điều 1232)8.

Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng về thiệt
hại ngoài hợp đồng về môi trường, còn nhiều
vấn đề cần giải thích và thống nhất, ngày
20/01/2023, Tòa án nhân dân tối cao đã ban
hành Giải thích tư pháp9. Giải thích làm rõ và
cải thiện ba khía cạnh chính: (1) Xác nhận tính
hợp pháp và phù hợp của hệ thống bồi thường
thiệt hại mang tính trừng phạt cho thiệt hại
môi trường; (2) Làm rõ các yếu tố cấu thành
bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt,
gồm ba điều kiện áp dụng: “hành vi bất hợp
pháp”, “hành vi sai trái cố ý” và “quan hệ nhân

quả”; (3) Xác định phương pháp tính toán bồi
thường thiệt hại mang tính trừng phạt.

3.3. Bồi thường thiệt hại mang tính trừng
phạt ở Italia

Bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt
được coi là không tương thích về bản chất với
hệ thống pháp lý của Italia. Tuy nhiên, điều
này đã thay đổi quan điểm trước quyết định
quan trọng của Tòa án Tối cao Italia (United
Sections) vào ngày 05/7/2017, lần đầu tiên
ủng hộ khả năng thi hành án các quyết định
về bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt
của Hoa Kỳ tại Italia. Do đó, các quyết định
của nước ngoài về bồi thường thiệt hại mang
tính trừng phạt về nguyên tắc là không trái
với trật tự công cộng và do đó có thể được thi
hành ở Ý nhưng chỉ trong những điều kiện
nhất định10.

Như vậy, pháp luật Italia thừa nhận tính
đa chức năng của bồi thường thiệt hại không
chỉ khôi phục mà còn mang tính chất siêu bồi
thường11 hoặc có hiệu lực xử phạt12. Bồi
thường thiệt hại mang tính trừng phạt với
triết lý cơ bản là phục vụ các chức năng
không bồi thường, cụ thể là răn đe người gây
thiệt hại và những người khác không lặp lại
hành vi sai trái tương tự trong tương lai và xử
phạt trực tiếp người gây ra hành vi đặc biệt
nghiêm trọng. Quan điểm mới này cũng được
hỗ trợ bởi sự phát triển của các quy định
trong luật của Italia, có chức năng không chỉ
đơn thuần là khôi phục mà mang tính chất
trừng phạt. Các quy định bồi thường trong
pháp luật về báo chí (có thể bao gồm lợi
nhuận từ hành vi phỉ báng), luật chống phân
biệt đối xử (có tính đến yếu tố trả đũa), luật
về sở hữu trí tuệ (bao gồm lợi ích thu được từ
hành vi vi phạm) và các biện pháp trong
tranh chấp gia đình (có thể mang tính xử
phạt để ngăn chặn hành vi sai trái) cũng như
khoản phạt tài chính đối với bên thua kiện có
mục đích lạm dụng quy trình tố tụng (được
coi là quy định mang tính trừng phạt)13. 
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44..  CCơơ  ssởở  xxââyy  ddựựnngg  cchhếế  đđịịnnhh  bbồồii  tthhưườờnngg
tthhiiệệtt  hhạạii  mmaanngg  ttíínnhh  ttrrừừnngg  pphhạạtt  tthheeoo  qquuyy  đđịịnnhh
pphháápp  lluuậậtt  ddâânn  ssựự  VViiệệtt  NNaamm

Hiện nay, pháp luật Việt Nam dựa trên
nguyên tắc bồi thường thiệt hại thực tế “thiệt
hại đến đâu, bồi thường đến đó” theo quy
định của Bộ luật Dân sự. Nguyên tắc này
nhằm khôi phục lại tình trạng của người bị
thiệt hại như trước khi thiệt hại xảy ra. Do đó,
bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt
không được quy định trong pháp luật Việt
Nam hiện hành. Tuy nhiên, nguyên tắc bồi
thường thực tế và toàn bộ thiệt hại xảy ra
trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đã
bộc lộ nhiều hạn chế của hệ thống hiện tại
trong việc răn đe các hành vi sai phạm
nghiêm trọng; đặc biệt, trong một số lĩnh vực,
như: gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến
sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng,
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, pháp
luật dân sự Việt Nam cần nghiên cứu và xem
xét thừa nhận bồi thường thiệt hại mang tính
trừng phạt, với các lý do như sau:

Thứ nhất, các khoản bồi thường trừng
phạt là hướng đến trừng phạt các hành vi
xâm phạm nghiêm trọng và ngăn chặn hành
vi tương tự trong tương lai. Ở châu Âu lục địa,
lập luận cho rằng, luật bồi thường ngoài hợp
đồng chỉ nhằm mục đích bồi thường, không
đủ khả năng bảo vệ các lợi ích được pháp luật
chấp nhận và phát triển hiệu quả ngăn chặn
cần thiết, đặc biệt nếu lợi nhuận mà người
gây thiệt hại thu được từ hoạt động bất hợp
pháp cao hơn nhiều so với khoản bồi thường
cho tổn thất của nạn nhân.

Thứ hai, khắc phục bù đắp tổn thất và
giúp thực thi công lý thực chất; ngoài ra, giới
hạn pháp lý về thiệt hại và sự thờ ơ của bên
gây thiệt hại đối với khối lượng thiệt hại do
chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn cũng
kéo theo thiệt hại chung không thể bù đắp
được các tổn thương mà bên bị thiệt hại phải
chịu và thiệt hại chung không thể biểu thị
công bằng xã hội và công lý14.

Thứ ba, bổ sung cho luật hình sự và luật
hành chính. Đối với những hành vi không cấu
thành tội phạm nhưng gây ra các nguy cơ xã
hội ở mức độ nhất định, ảnh hưởng lợi ích
công cộng nên áp dụng bồi thường thiệt hại
mang tính trừng phạt. Hiện nay, ở Việt Nam,
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-
NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế
tư nhân có các quy định về pháp luật hình sự,
dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự để bảo
đảm nguyên tắc khi xử lý các sai phạm, vụ
việc về dân sự, kinh tế, ưu tiên áp dụng các
biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính
trước, cho phép các doanh nghiệp, doanh
nhân được chủ động khắc phục sai phạm,
thiệt hại. Do đó, nghiên cứu chế định bồi
thường thiệt hại mang tính trừng phạt trong
pháp luật dân sự Việt Nam là giải pháp có thể
bảo đảm thực thi nguyên tắc trên.

Thứ tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh
tế; bởi vì xã hội hiện đại, luôn có các hành vi
vi phạm, nếu khoản thiệt hại quá nhỏ, các
công ty lớn rất có thể sẽ đưa các khoản thiệt
hại vào chi phí hoặc chuyển các khoản thiệt
hại vào các quyền lợi bảo hiểm. Do đó, các
hành vi vi phạm pháp luật sẽ không bao giờ
chấm dứt. Các khoản bồi thường thiệt hại
mang tính trừng phạt có thể được áp dụng
cho trách nhiệm sản phẩm, chất lượng sản
phẩm sẽ được cải thiện hiệu quả và các sản
phẩm nguy hiểm sẽ bị ngăn chặn để tránh tối
đa việc gây tổn hại sức khỏe, tính mạng cho
người tiêu dùng. 

Như vậy, biện pháp bồi thường thiệt hại
mang tính trừng phạt được áp dụng kết hợp
với biện pháp bồi thường thiệt hại thực tế. Để
có thể đưa chế tài bồi thường thiệt hại mang
tính trừng phạt vào áp dụng tại Việt Nam một
cách phù hợp, cần nghiên cứu kỹ lưỡng về
phạm vi áp dụng; xây dựng các quy định cụ
thể về điều kiện áp dụng, phương pháp tính
toán và giới hạn mức phạt… nhằm bảo đảm
tính công bằng, hợp lý và hiệu quả của biện
pháp này trong bối cảnh pháp luật Việt Nam.
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Trong đó, có thể tham khảo, nghiên cứu theo
hướng ghi nhận bồi thường thiệt hại mang
tính trừng phạt trong các trường hợp cụ thể:
(1) Thừa nhận đối với hành vi gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sức khỏe, an toàn của
người tiêu dùng, xâm phạm đến lợi ích tập
thể, cộng đồng; (2) Thừa nhận trong lĩnh vực
sở hữu trí tuệ (hành vi xâm phạm quyền này
đang đứng trước nguy cơ khi đối tượng ngày
càng tinh vi, thiệt hại gây ra lớn, như tình
trạng hàng giả vi phạm bản quyền phổ biến
đã giúp các thực thể trong khu vực “kinh tế
ngầm” thu lợi từ thuế trong khi gây thiệt hại
đến nền kinh tế và ảnh hưởng đến sức khỏe,
tính mạng của người tiêu dùng); (3) Thừa
nhận trong lĩnh vực gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng; (4) Thừa nhận đối với hành vi
xâm phạm được thực hiện do lỗi cố ý; cần
làm gương cho các chủ thể khác. Theo đó,
cần xác định rõ ràng, minh bạch về yếu tố cấu
thành, từ đó, cho phép thẩm phán tiến hành
phân tích toàn diện và kỹ lưỡng về lỗi của
người có hành vi xâm phạm.

Phương pháp tính bồi thường và giới hạn
mức phạt, có thể học hỏi kinh nghiệm từ việc
xác định tỷ lệ hay giới hạn dựa trên năng lực
tài chính của bị đơn từ Hoa Kỳ và các yếu tố
khác được Trung Quốc cân nhắc tùy trường
hợp áp dụng (gấp 2 lần hay 5 lần tổn thất).
Phạm vi thiệt hại trừng phạt không được vượt
quá phạm vi thiệt hại bồi thường thực tế, Tòa
án Tối cao Hoa Kỳ đã thiết lập “quy tắc cân
xứng”, quy định rằng phạm vi bồi thường
thiệt hại mang tính trừng phạt không được
vượt quá phạm vi bồi thường thiệt hại mang
tính bồi thường.

55..  KKếếtt  lluuậậnn
Bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt

là một chế tài mạnh mẽ xuất phát từ truyền
thống Common Law, có chức năng trừng
phạt và răn đe các hành vi sai phạm nghiêm
trọng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu kinh
nghiệm một số nước và cân nhắc đưa chế tài
bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt
vào pháp luật dân sự Việt Nam, tập trung vào

các lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,
môi trường, sở hữu trí tuệ… hướng tới bảo
đảm tính công bằng, minh bạch và hiệu quả,
góp phần tăng cường trách nhiệm của doanh
nghiệp và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người
dân và lợi ích xã hội là cấp thiết hiện nayr
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